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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Xem phim hoạt hình “Tom and Jerry” em tiếp nhận được những dạng thông tin nào? 

            A. Dạng âm thanh
      


C.Dạng văn bản

            B. Dạng hình ảnh                        

D.Cả A, B,C đều đúng.


Câu 2 .  Khu vực chính của bản phím bao gồm mấy hàng phím ?

          A. 2 hàng                                                        C.  4 hàng.

B. 5 hàng.                                                       D.  6 hàng.

Câu 3. Một thư mục có thể chứa?:

A. Chỉ chứa các tệp tin.                          
B.  Chỉ chứa một thư mục con và nhiều tệp tin.

C. Chỉ chứa các thử mục con.                     

DChứa các thử mục con và tệp tin với số lượng không hạn ché tùy theo dung lượng lưu trữ 
Câu 4. Tên tệp tin gồm mấy phần?

A. Phần tên.


B. Phần mở rộng

C. Phần tên và phàn mở rộng cách nhau bởi dầu chấm.

                 D. Tất cả đều sai
Câu 5. Cách thể hiện thông tin dưới một dạng cụ thể nào đó gọi là:

     A. Biểu diễn thụng tin
B. Hoạt động thông tin

     C. Thể hiện thụng tin
D. Cả a và b

Câu 6. Nhờ có máy vi tính ta có thể làm được:

           A. Học tập và làm việc


          C. Giải trí và lưu trữ dữ liệu, thông tin

           B. Tìm kiếm và trao đổi thông tin 

D.Tất cả 3 ý trên.

Câu 7. Các thiết bị xuất dữ liệu (hay thiết bị ra) là:

       A. Màn hình, con chuột, mỏy in và loa
         B. Màn hỡnh, mỏy in, loa và ổ ghi
       C. Màn hình, bàn phớm, mỏy in và loa
         D. Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 8. Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính:

           A. Chương trình MicroSoft Word
     C. Chương trình Mario

           B. Chương trình hệ điều hành

     D. Chương trình Solar System 3D

Câu 9. Thư mục được tổ chức theo hình:

           A. Hình tròn

 B. Hình lá
           C. Hình cây

D. Hình Elip

Câu 10.  Trong cỏc câu sau câu nào trả lời đúng:

           A. Thư mục chứa thư mục gốc

C. Thư mục chứa tệp tin.

      B. Tệp tin chứa thư mục.


D. Tệp tin chứa tệp tin.

Câu 11. Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu

           A.     /


B.      \


C.      .


D.      ,
Câu 12. Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin:

          A. 1





C. 5

          B. 10





D. Không giới hạn số lượng 

Câu 13. Quá trình xử lí thông tin gồm mấy bước.

          A. 2





C. 3

          B. 4





D. 5

Câu 14. Khi tắt máy cần làm theo những trình tự nào:
A. Chọn Turn Off Computer -> Turn Off                          C. Nhấn cụng tắt màn hỡnh.

B. Vào Start -> Turn Off Computer -> Turn Off               D. Nhấn cụng tắc ở thõn mỏy tớnh.
Câu 16. Khả năng của máy tính bao gồm:

A. Khả năng tính toán nhanh và tính tóan với độ chính xác cao.

B. Khả năng lưu trữ lớn.

C. Khả năng làm việc không mệt mỏi
D. Tất cả các ý trên.
Câu 15. Nút  [image: image1.wmf]   dùng để làm gì ?

A. Đóng của sổ chương trình             C.  Phóng to của sổ chương trình             
B.Thu nhỏ của sổ chương trình          D.  Không làm gì cả
Câu 17. Cấu trúc chung của chương trình gồm:
A. Bộ xử lí trung tâm


C. Bộ nhớ
B. Các thiết bị vào/ra.


D. Tất cả các ý trên.

Câu 18. 1 KB bằng bao nhiêu byte?

A. 1000




C. 100

B. 1024




D. 10000

Câu 19. Thông tin được biểu diễn trong máy dưới dạng?

         A. Thập phân.                                        C. Nhị phân (hay dãy bit)          
         B. Bác phân                                            D. Hexa (hệ 16)        

Câu 20. Các thiết bị vào của máy tính gồm:
A. Máy in, màn hình


         B. Bàn phím, chuột.

C. Cả  hai câu trên đều đúng


D.  Cả  hai câu trên đều sai.

Câu 21. Các thiết bị lưu trữ thông tin là :

 A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.                C.  Đĩa CD.

      B. Đĩa cứng.                                              D.  Tất cả các thiết bị trên.

Câu 22. Phần mềm nào khụng phải là phần mềm hệ thống?     
           A.  Microsoft Word 



B. Windows Vista

      C. Windows XP



          D. Windows 7

Câu 23. Bộ nhớ nào là bộ nhớ trong?

A. Đĩa cứng





B. ROM
      C. RAM





D. Cả B và C đúng
Câu 24. Các thiết bị như​ đĩa cứng, đĩa mềm, USB, đĩa CD/VCD… còn đ​ược gọi là:


A. Bộ nhớ trong

B. Bộ nhớ ngoài


C. Thiết bị vào/ra

D. Tất cả đều sai

Câu 25. Đơn vị chính dùng để đo lường dung lượng nhớ là gì?


A. Bit






C. Byte.


B. Kilụbyte.





D. Mờgabyte.

Câu 26. Máy tính có thể:
          A. Thực hiện hàng tỉ phép tính trong một giây và cho kết quả chỉ trong chốc lát.

          B. L​ưu trữ khoảng 100.000 cuốn sách khác nhau.

          C. Phân biệt đư​ợc mùi vị, cảm giác… 

D. Cả A, B đúng



Câu 27. Phần mềm luyện tập với chuột có tên là phần mềm:

 A. Mario    

     



C. Solar System.exe        
 B. Mouse Skills 
                                         D. Đáp án khác 

Câu 28. Phần mềm máy tính  là các ……….....................................
        A. Thiết bị vật lí
                                         C. Thiết bị vào
        B. Chương trình máy tính        
                     D. Thiết bị ra.
Câu 29. Muốn xoá một tệp tin cần phải thực hiện:

A. Chọn tệp tin, nháy chuột phải, chọn lệnh Delete                           
B. Chọn tệp tin, nhấn phím Delete, sau đó nhấn phím Enter.     
C.    Câu A và B đúng;                           

D.   D. Tất cả đều sai.

Câu 30. Ai là người phát minh ra cấu trúc chung của máy tính điện tử?

A. Ông Trương Trọng Thi.

B. Bill Gates.

C. Nhà toỏn học Von Nemann.
D. Douglas Engelbart
PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 1:    a. Phân biệt tệp và thư mục.
                b. Nêu các thao tác chính với tệp và thư mục.

Câu 2: Phần mềm là gì? Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng? Hãy kể tên một vài phần mềm mà em biết.
Câu 3. Giả sử  ổ đĩa (D) có tổ chức thông tin được mô tả như hình bên: 

a) Hãy viết đường dẫn đến tệp tin HockiII.doc? 

=> 

                                                            D:\                                                           


                 Thuc hanh


Toan

Van

                                                                          
                   Tin hoc


         
       HockiI.doc

                                                                            HockiII.doc

                                                                            Ly thuyet

        
           Bai tap     

b) Thư mục Ly thuyet có phải là thư mục con của thư mục Thuc hanh không? 
Câu 4: Phần mềm nào được cài đầu tiên vào trong máy tính? Nêu nhiệm vụ chính của phần mềm đó.

Câu 5: Hệ điều hành là gì? Hệ điều hành có nhiệm vụ gì đối với máy tính?
Câu 6: a. Cấu trúc chung của một máy tính điện tử bao gồm những khối chức năng nào?
            b. Nếu cụ thể các khối chức năng và tác dụng của nó? 
PHẦN III : THỰC HÀNH

Câu 1: 
· Khởi động máy tính vào Windows 

· Kích hoạt biểu tượng My Computer để xem nội dung các ổ đĩa C, D 

· Tạo thư mục “TRUONG THCS DUCPHU” trong ổ đĩa C 

· Tạo thư mục “TIN HOC 6” và “TIN HOC 7” trong thư mục “TRUONG THCS DUCPHU” 

· Sao chép một tệp tin bất kì vào thư mục “TIN HOC 6” 
· Xóa thư mục “TIN HOC 7” 

· Thực hiện thoát khỏi hệ thống 

Câu 2 
· Khởi động máy tính vào Windows (1 điểm)
    -    Tạo 2 thư mục mẹ có tên:   Khối 6 và Họ_Tên

    -    Tạo 2 thư mục con trong mỗi thư mục mẹ có tên tương ứng là: Khối 6_1  Khối 6_2,    Họ_Tên_1,   Họ_Tên_2.

    -    Thực hiện các thao tác: đổi tên, sao chép, di chuyển và xóa với các thư mục đã tạo trên.
· Thực hiện thoát khỏi hệ thống (1 điểm)

